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1 Cơ khí Lớp ghép Hàn TIG 1 0 30 CD HANLT44A 7 7 10 LT+TH x x x x x x x x 25/08/2022 13/10/2022 203C2 Đào Quốc Khánh 1

2 Cơ khí Lớp ghép Hàn TIG 1 0 30 CD HANLT44A 7 7 8 LT+TH x x x x x x x 25/08/2022 06/10/2022 203C2 Đào Quốc Khánh 1

3 Cơ khí Lớp ghép Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 CD HANLT44A 2 11 11 LT x x x x x x x 27/08/2022 15/10/2022 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

4 Cơ khí Lớp ghép Tính toán kết cấu hàn 2 15 30 CD HANLT44A 2 2 4 LT+TH x 22/10/2022 22/10/2022 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

5 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD HANLT44A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2022 21/11/2022 504C3 Đào Quốc Khánh 1

6 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD HANLT44A 3 7 7 LT+TH x x x x x x x x x x x 27/09/2022 06/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

7 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM 2 6 54 CD CGKLLT45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 28/09/2022 04/01/2023 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

8 Cơ khí Lớp ghép Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CGKLLT45A 3 13 16 LT+TH x x x x x x x 04/10/2022 15/11/2022 504C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

9 Cơ khí Lớp ghép Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CGKLLT45A 3 13 14 LT+TH x 22/11/2022 22/11/2022 504C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

10 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CGKLLT45A 4 13 16 LT+TH x x x x 21/09/2022 12/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

11 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CGKLLT45A 5 13 16 LT+TH x x x x 22/09/2022 13/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

12 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CGKLLT45A 6 13 16 LT+TH x x x x 23/09/2022 14/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

13 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CGKLLT45A 7 13 16 LT+TH x x x 24/09/2022 08/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

14 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT45A 3 1 4 LT+TH x x 20/12/2022 27/12/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

15 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT45A 3 7 10 LT+TH x x 20/12/2022 27/12/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

16 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT45A 8 1 4 LT+TH x x x x x 04/12/2022 08/01/2023 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

17 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT45A 8 7 10 LT+TH x x x x 04/12/2022 25/12/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

18 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CGKLLT45A 4 1 4 LT+TH x x 14/09/2022 21/09/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

19 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CGKLLT45A 4 7 10 LT+TH x x 14/09/2022 21/09/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

20 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CGKLLT45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x 15/09/2022 27/10/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

21 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CGKLLT45A 5 7 7 LT+TH x 27/10/2022 27/10/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

22 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD CGKLLT45A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x 27/09/2022 06/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

23 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD CGKLLT45A 3 7 7 LT+TH x 13/12/2022 13/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

24 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ CAD/CAM 2 6 54 CD CKLT45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 28/09/2022 04/01/2023 201C3 Phạm Quốc Lợi 1

25 Cơ khí Lớp ghép Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CKLT45A 3 13 16 LT+TH x x x x x x x 04/10/2022 15/11/2022 504C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

26 Cơ khí Lớp ghép Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CKLT45A 3 13 14 LT+TH x 22/11/2022 22/11/2022 504C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1
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27 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CKLT45A 4 13 16 LT+TH x x x x 21/09/2022 12/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

28 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CKLT45A 5 13 16 LT+TH x x x x 22/09/2022 13/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

29 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CKLT45A 6 13 16 LT+TH x x x x 23/09/2022 14/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

30 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Phay CNC nâng cao 2 8 52 CD CKLT45A 7 13 16 LT+TH x x x 24/09/2022 08/10/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

31 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CKLT45A 4 1 4 LT+TH x x 14/09/2022 21/09/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

32 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CKLT45A 4 7 10 LT+TH x x 14/09/2022 21/09/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

33 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CKLT45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x 15/09/2022 27/10/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

34 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế khuôn mẫu 2 15 30 CD CKLT45A 5 7 7 LT+TH x 27/10/2022 27/10/2022 201C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

35 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD CKLT45A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x 27/09/2022 06/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

36 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD CKLT45A 3 7 7 LT+TH x 13/12/2022 13/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

37 Cơ khí Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CGKLLT44A 8 7 10 LT+TH x x x x x x 09/10/2022 13/11/2022 504C3 Hồ Viết Hưng 1

38 Cơ khí Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CGKLLT44A 8 7 8 LT+TH x 27/11/2022 27/11/2022 504C3 Hồ Viết Hưng 1

39 Cơ khí Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD CGKLLT44A 3 13 16 LT+TH x x x x x x x x x x x 13/09/2022 22/11/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

40 Cơ khí Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD CGKLLT44A 3 13 13 LT+TH x 29/11/2022 29/11/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

41 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CGKLLT44A 3 1 4 LT+TH x x x x 20/09/2022 11/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

42 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CGKLLT44A 3 7 10 LT+TH x x x x 20/09/2022 11/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

43 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CGKLLT44A 6 1 4 LT+TH x x x x 23/09/2022 14/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

44 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CGKLLT44A 6 7 10 LT+TH x x x 23/09/2022 07/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

45 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT44A 3 1 4 LT+TH x x 20/12/2022 27/12/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

46 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT44A 3 7 10 LT+TH x x 20/12/2022 27/12/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

47 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT44A 8 1 4 LT+TH x x x x x 04/12/2022 08/01/2023 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

48 Cơ khí Lớp ghép Thực tập Tiện CNC cơ bản 3 8 60 CD CGKLLT44A 8 7 10 LT+TH x x x x 04/12/2022 25/12/2022 104C3 Phạm Quốc Lợi 1

49 Cơ khí Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CKLT44A 2 13 16 LT+TH x x x x x x x 03/10/2022 14/11/2022 503C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

50 Cơ khí Đồ án Công nghệ chế tạo máy 1 0 30 CD CKLT44A 2 13 14 LT+TH x 21/11/2022 21/11/2022 503C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

51 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ chế tạo máy 2 2 30 0 CD CKLT44A 2 2 5 LT+TH x x x x x x x 12/09/2022 24/10/2022 503C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

52 Cơ khí Lớp ghép Công nghệ chế tạo máy 2 2 30 0 CD CKLT44A 2 2 3 LT+TH x 31/10/2022 31/10/2022 503C3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

53 Cơ khí Lớp ghép Máy cắt 2 20 10 CD CKLT44A 7 1 4 LT+TH x x x x x x x 12/11/2022 24/12/2022 Nguyễn Ngọc Huệ 1

54 Cơ khí Lớp ghép Máy cắt 2 20 10 CD CKLT44A 7 1 2 LT+TH x 31/12/2022 31/12/2022 Nguyễn Ngọc Huệ 1

55 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CKLT44A 3 1 4 LT+TH x x x x 20/09/2022 11/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

56 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CKLT44A 3 7 10 LT+TH x x x x 20/09/2022 11/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

57 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CKLT44A 6 1 4 LT+TH x x x x 23/09/2022 14/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

58 Cơ khí Lớp ghép Phay CNC nâng cao 2 4 56 CD CKLT44A 6 7 10 LT+TH x x x 23/09/2022 07/10/2022 103C3 Phạm Quốc Lợi 1

59 Cơ khí Lớp ghép Hàn TIG 1 0 30 CD HANLT44A 7 7 10 LT+TH x x x x x x x 27/08/2022 15/10/2022 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1



60 Cơ khí Lớp ghép Hàn TIG 1 0 30 CD HANLT44A 7 7 8 LT+TH x 22/10/2022 22/10/2022 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

61 Cơ khí Lớp ghép Sinh hoạt lớp 3 0 21 0 CD HANLT44A 2 11 11 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2022 02/01/2023 Đào Thị Sương 1

62 Cơ khí Lớp ghép Tính toán kết cấu hàn 2 15 30 CD HANLT44A 2 2 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2022 21/11/2022 504C3 Đào Quốc Khánh 1

63 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD HANLT44A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x 27/09/2022 06/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

64 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD HANLT44A 3 7 7 LT+TH x 13/12/2022 13/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

65 Cơ khí Nhóm 1 Lập trình Arduino 1 10 20 CD OTO45A 6 1 4 LT+TH x x x x x x x 11/11/2022 23/12/2022 Technology Nguyễn Hoàng Viên 1

66 Cơ khí Nhóm 1 Lập trình Arduino 1 10 20 CD OTO45A 6 1 2 LT+TH x 30/12/2022 30/12/2022 Technology Nguyễn Hoàng Viên 1

67 Cơ khí Nhóm 2 Lập trình Arduino 1 10 20 CD OTO45A 6 1 4 LT+TH x x x x x x x 09/09/2022 21/10/2022 Technology Nguyễn Hoàng Viên 1

68 Cơ khí Nhóm 2 Lập trình Arduino 1 10 20 CD OTO45A 6 1 2 LT+TH x 28/10/2022 28/10/2022 Technology Nguyễn Hoàng Viên 1

69 Cơ khí Nhóm 1 Đọc bản vẽ 3 30 30 CD OTO45A 2 2 5 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 22/08/2022 28/11/2022 301A3 Bùi Mạnh Tuấn 1

70 Cơ khí Nhóm 2 Đọc bản vẽ 3 30 30 CD OTO45A 2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 22/08/2022 28/11/2022 301A3 Nguyễn Ngọc Huệ 1

71 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 CD OTO45A 4 1 5 LT+TH x x x x x x 24/08/2022 28/09/2022 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

72 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 CD OTO45A 4 7 10 LT+TH x x x x x 24/08/2022 21/09/2022 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

73 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 CD OTO45A 4 1 6 LT+TH x x x x x 30/11/2022 28/12/2022 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

74 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 CD OTO45A 4 1 5 LT+TH x 04/01/2023 04/01/2023 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

75 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 CD OTO45A 4 7 8 LT+TH x x x x x 30/11/2022 28/12/2022 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

76 Cơ khí Nhóm 3
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 CD OTO45A 4 1 5 LT+TH x x x x x 12/10/2022 09/11/2022 301C3 Trần Ngọc Tân 1

77 Cơ khí Nhóm 1 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 22/08/2022 28/11/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Nguyễn Hữu Phúc 1

78 Cơ khí Nhóm 2 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 4 1 4 LT+TH x x x x x 12/10/2022 09/11/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Huỳnh Thanh Cường 1

79 Cơ khí Nhóm 2 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 4 1 4 LT+TH x x 16/11/2022 23/11/2022
Xưởng Hàn 

điện 2
Huỳnh Thanh Cường 1

80 Cơ khí Nhóm 2 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 4 7 10 LT+TH x x 16/11/2022 23/11/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Huỳnh Thanh Cường 1

81 Cơ khí Nhóm 2 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 5 7 10 LT+TH x x x x 25/08/2022 15/09/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Huỳnh Thanh Cường 1

82 Cơ khí Nhóm 3 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 2 7 10 LT+TH x x x x 12/12/2022 02/01/2023
Xưởng hàn 

điện 1
Nguyễn Hữu Phúc 1

83 Cơ khí Nhóm 3 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 3 1 4 LT+TH x x 15/11/2022 22/11/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Nguyễn Hữu Phúc 1

84 Cơ khí Nhóm 3 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 3 7 10 LT+TH x x x x 23/08/2022 13/09/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Nguyễn Hữu Phúc 1

85 Cơ khí Nhóm 3 Hàn điện 2 5 55 CD OTO45A 6 1 4 LT+TH x x x x x 02/12/2022 30/12/2022
Xưởng hàn 

điện 1
Nguyễn Hữu Phúc 1

86 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 CD OTO45A 3 1 4 LT+TH x x x x x 23/08/2022 20/09/2022 102C3 Lê Xuân Thạch 1

87 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 CD OTO45A 3 1 4 LT+TH x x x x x 27/09/2022 25/10/2022
Xưởng Động 

lực (gầm)
Lê Xuân Thạch 1

88 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 CD OTO45A 3 1 5 LT+TH x 01/11/2022 01/11/2022 402C3 Lê Xuân Thạch 1

89 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 CD OTO45A 4 7 10 LT+TH x x x x x x x 24/08/2022 05/10/2022 101C3 Lê Xuân Thạch 1

90 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 CD OTO45A 5 1 4 LT+TH x x x 13/10/2022 27/10/2022
Xưởng động 

lực 2
Lê Xuân Thạch 1

91 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 CD OTO45A 5 1 5 LT+TH x 03/11/2022 03/11/2022
Xưởng động 

lực 2
Lê Xuân Thạch 1

92 Cơ khí Nhóm 1 Thực tập điện 1 10 20 CD OTO45A 6 1 4 LT+TH x x x x x 26/08/2022 07/10/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 3
Trần Thị Kim Phượng 1



93 Cơ khí Nhóm 1 Thực tập điện 1 10 20 CD OTO45A 6 1 2 LT+TH x x 23/09/2022 14/10/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 3
Trần Thị Kim Phượng 1

94 Cơ khí Nhóm 2 Thực tập điện 1 10 20 CD OTO45A 6 7 10 LT+TH x x x x x 11/11/2022 23/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 2
Đỗ Thị Thu Nga 1

95 Cơ khí Nhóm 2 Thực tập điện 1 10 20 CD OTO45A 6 7 8 LT+TH x x 02/12/2022 30/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 2
Đỗ Thị Thu Nga 1

96 Cơ khí Nhóm 2 Thực tập điện 1 10 20 CD OTO45A 6 7 7 LT+TH x 09/12/2022 09/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 2
Đỗ Thị Thu Nga 1

97 Cơ khí
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 15 30 CD CK45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 03/11/2022 05/01/2023 303C3 Trần Ngọc Tân 1

98 Cơ khí
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 15 30 CD CK45A 5 1 5 LT+TH x 12/01/2023 12/01/2023 303C3 Trần Ngọc Tân 1

99 Cơ khí Đọc bản vẽ 3 30 30 CD CK45A 2 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x 22/08/2022 24/10/2022 501C3 Phạm Quốc Lợi 1

100 Cơ khí Đọc bản vẽ 3 30 30 CD CK45A 3 7 11 LT+TH x x x x 23/08/2022 13/09/2022 501C3 Phạm Quốc Lợi 1

101 Cơ khí Thực tập điện 2 15 30 CD CK45A 4 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x 24/08/2022 02/11/2022 304B1 Trần Quốc Bảo 1

102 Cơ khí Thực tập điện 2 15 30 CD CK45A 4 7 7 LT+TH x 09/11/2022 09/11/2022 304B1 Trần Quốc Bảo 1

103 Cơ khí
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 15 30 TC CK45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 02/11/2022 04/01/2023 304C3 Trần Minh Quang 1

104 Cơ khí
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 15 30 TC CK45A 4 1 5 LT+TH x 11/01/2023 11/01/2023 304C3 Trần Minh Quang 1

105 Cơ khí Đọc bản vẽ 3 30 30 TC CK45A 2 2 4 LT+TH x x x x x x x x x x 22/08/2022 24/10/2022 502C3 Hồ Viết Hưng 1

106 Cơ khí Đọc bản vẽ 3 30 30 TC CK45A 3 1 3 LT+TH x x x x x x x x x x 23/08/2022 25/10/2022 502C3 Hồ Viết Hưng 1

107 Cơ khí Thực tập điện 2 15 30 TC CK45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 25/08/2022 10/11/2022 304B1 Đặng Mỹ Nhựt 1

108 Cơ khí Thực tập điện 2 15 30 TC CK45A 5 1 1 LT+TH x 17/11/2022 17/11/2022 304B1 Đặng Mỹ Nhựt 1

109 Cơ khí Đọc bản vẽ 3 30 30 TC OTO45A 3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 23/08/2022 29/11/2022 503C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

110 Cơ khí Sinh hoạt lớp 1 0 22 0 TC OTO45A 2 1 1 LT x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2022 09/01/2023 101C3 Nguyễn Ngọc Cường 1

111 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45A 6 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 26/08/2022 11/11/2022 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

112 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45A 6 1 1 LT+TH x 18/11/2022 18/11/2022 303C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

113 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 27/10/2022 05/01/2023 302C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

114 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45A 5 1 1 LT+TH x 12/01/2023 12/01/2023 302C3 Nguyễn Hữu Phúc 1

115 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45A 2 2 4 LT+TH x x x x x 22/08/2022 19/09/2022
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

116 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x 24/08/2022 05/10/2022
Xưởng Động 

lực 1
Phạm Tiến Dũng 1

117 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45A 4 1 2 LT+TH x 12/10/2022 12/10/2022
Xưởng Động 

lực 1
Phạm Tiến Dũng 1

118 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x 24/08/2022 05/10/2022
Xưởng Động 

lực (gầm)
Võ Chí Công 1

119 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45A 4 1 2 LT+TH x 12/10/2022 12/10/2022
Xưởng Động 

lực (gầm)
Võ Chí Công 1

120 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 2 2 4 LT+TH x x x x x x x x 26/09/2022 14/11/2022
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

121 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 26/10/2022 04/01/2023
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

122 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 4 1 2 LT+TH x 11/01/2023 11/01/2023
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

123 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 6 1 4 LT+TH x x x x x 09/12/2022 06/01/2023
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

124 Cơ khí Nhóm 2 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 2 2 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 26/09/2022 02/01/2023 102C3 Nguyễn Thành Quang 1

125 Cơ khí Nhóm 2 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 2 2 2 LT+TH x 09/01/2023 09/01/2023 102C3 Nguyễn Thành Quang 1



126 Cơ khí Nhóm 2 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45A 4 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x 26/10/2022 04/01/2023 102C3 Nguyễn Thành Quang 1

127 Cơ khí Nhóm 1 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x 25/08/2022 06/10/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 3
Đỗ Thị Thu Nga 1

128 Cơ khí Nhóm 1 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45A 5 1 2 LT+TH x 13/10/2022 13/10/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 3
Đỗ Thị Thu Nga 1

129 Cơ khí Nhóm 2 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45A 5 1 4 LT+TH x x x x x 25/08/2022 22/09/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 2
Trần Thị Kim Phượng 1

130 Cơ khí Đọc bản vẽ 3 30 30 TC OTO45B 2 2 5 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 22/08/2022 28/11/2022 302A3 Huỳnh Thanh Cường 1

131 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45B 4 1 4 LT+TH x x x x x x 24/08/2022 28/09/2022 302C3 Trần Ngọc Tân 1

132 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45B 5 1 4 LT+TH x x x x 25/08/2022 15/09/2022 302C3 Trần Ngọc Tân 1

133 Cơ khí Nhóm 1
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45B 5 1 5 LT+TH x 22/09/2022 22/09/2022 302C3 Trần Ngọc Tân 1

134 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45B 5 1 4 LT+TH x x x x x 29/09/2022 27/10/2022 303C3 Trần Ngọc Tân 1

135 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45B 6 1 4 LT+TH x x x x x 09/12/2022 06/01/2023 302C3 Trần Ngọc Tân 1

136 Cơ khí Nhóm 2
Gia công chi tiết bằng dụng 

cụ cầm tay
2 5 40 TC OTO45B 6 1 5 LT+TH x 13/01/2023 13/01/2023 302C3 Trần Ngọc Tân 1

137 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45B 6 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x 09/09/2022 18/11/2022
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

138 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45B 6 1 3 LT+TH x 30/09/2022 30/09/2022
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

139 Cơ khí Nhóm 1 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45B 6 1 2 LT+TH x 25/11/2022 25/11/2022
Xưởng động 

lực 2
Phạm Tiến Dũng 1

140 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45B 3 1 4 LT+TH x x x x x x x 04/10/2022 15/11/2022 102C3 Nguyễn Văn Lang 1

141 Cơ khí Nhóm 2 Kỹ thuật chung về ô tô 2 15 30 TC OTO45B 3 1 2 LT+TH x 22/11/2022 22/11/2022 102C3 Nguyễn Văn Lang 1

142 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45B 3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x 30/08/2022 13/12/2022
Xưởng động 

lực 2
Đỗ Thanh Kiếm 1

143 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45B 3 1 2 LT+TH x 20/12/2022 20/12/2022
Xưởng động 

lực 2
Đỗ Thanh Kiếm 1

144 Cơ khí Nhóm 1 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45B 4 1 4 LT+TH x x x x x x 09/11/2022 14/12/2022 101C3 Đỗ Thanh Kiếm 1

145 Cơ khí Nhóm 2 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45B 3 1 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x x x 30/08/2022 20/12/2022 101C3 Nguyễn Thành Quang 1

146 Cơ khí Nhóm 2 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45B 3 1 2 LT+TH x 27/12/2022 27/12/2022 101C3 Nguyễn Thành Quang 1

147 Cơ khí Nhóm 2 Tháo lắp động cơ 3 10 80 TC OTO45B 4 1 4 LT+TH x x x x x 16/11/2022 14/12/2022 401C3 Tô Bá Tài 1

148 Cơ khí Nhóm 1 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45B 5 1 4 LT+TH x x x x x x x 27/10/2022 08/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 3
Đỗ Thị Thu Nga 1

149 Cơ khí Nhóm 1 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45B 5 1 2 LT+TH x 15/12/2022 15/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 3
Đỗ Thị Thu Nga 1

150 Cơ khí Nhóm 2 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45B 4 1 4 LT+TH x x x x x x x 26/10/2022 07/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 2
Trần Thị Kim Phượng 1

151 Cơ khí Nhóm 2 Thực tập điện 1 10 20 TC OTO45B 4 1 2 LT+TH x 14/12/2022 14/12/2022
Xưởng Thực 

tập điện tử 2
Trần Thị Kim Phượng 1

152 Cơ khí Lớp ghép
Hàn kim loại màu và hợp kim 

màu
2 10 50 CD HANLT45A 5 1 4 LT+TH x x x x x x x x 25/08/2022 13/10/2022 203C2 Đào Quốc Khánh 1

153 Cơ khí Lớp ghép
Hàn kim loại màu và hợp kim 

màu
2 10 50 CD HANLT45A 5 7 10 LT+TH x x x x x x x 25/08/2022 06/10/2022 203C2 Đào Quốc Khánh 1

154 Cơ khí Lớp ghép Hàn TIG 1 0 30 CD HANLT45A 7 7 10 LT+TH x x x x x x x 27/08/2022 15/10/2022 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

155 Cơ khí Lớp ghép Hàn TIG 1 0 30 CD HANLT45A 7 7 8 LT+TH x 22/10/2022 22/10/2022 203C2 Nguyễn Ngọc Cường 1

156 Cơ khí Lớp ghép Tính toán kết cấu hàn 2 15 30 CD HANLT45A 2 2 4 LT+TH x x x x x x x x x x x x x x x 15/08/2022 21/11/2022 504C3 Đào Quốc Khánh 1

157 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD HANLT45A 3 7 10 LT+TH x x x x x x x x x x x 27/09/2022 06/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1

158 Cơ khí Lớp ghép Thiết kế trên máy tính 2 15 30 CD HANLT45A 3 7 7 LT+TH x 13/12/2022 13/12/2022 201C3 Bùi Mạnh Tuấn 1



Ghi chú:

*Ngày                   bắt đầu tuần 1 của học kỳ      (tuần         của năm học                        )

*Ngày                   kết thúc học kỳ

* Các ngày lễ được nghỉ theo quy định của nhà nước.

Phú Yên, ngày  23  tháng 8 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ

BÙI MẠNH TUẤN


